
Loại CC Điểm thi Thời hạn Nơi cấp Học phần Điểm

1 ĐTTT B15DCVT009 Nguyễn Quốc Anh D15CQVT01-B TOEIC 960 02/8/2020 IIG Việt Nam

2 ĐTTT B15DCVT115 Nguyễn Hương Giang D15CQVT03-B TOEIC 575 18/11/2021 IIG Việt Nam

3 ĐTTT B15DCVT323 Phạm Văn Quang D15CQVT03-B TOEIC 470 25/5/2021 IIG Việt Nam

4 ĐTTT B15DCVT355 Nguyễn Văn Tân D15CQVT03-B TOEIC 515 30/10/2021 IIG Việt Nam

5 ĐTTT B15DCVT427 Nguyễn Văn Tuấn D15CQVT03-B TOEIC 460 27/9/2021 IIG Việt Nam

6 ĐTTT B15DCVT108 Nguyễn Thị Hằng Duy D15DCVT04-B TOEIC 460 17/10/2021 IIG Việt Nam

7 ĐTTT B15DCVT116 Nguyễn Đình Giáp D15CQVT04-B TOEIC 525 25/5/2021 IIG Việt Nam

8 ĐTTT B15DCVT324 Nguyễn Văn Quảng D15CQVT04-B TOEIC 460 19/01/2021 IIG Việt Nam

9 ĐTTT B15DCVT286 Nguyễn Thị Ngọc D15CQVT06-B TOEIC 495 01/12/2021 IIG Việt Nam

10 ĐTTT B15DCVT438 Dương Danh Tùng D15CQVT06-B TOEIC 555 13/11/2021 IIG Việt Nam

11 ĐTTT B15DCVT055 Vũ Huy Cường D15CQVT07-B TOEIC 530 01/12/2021 IIG Việt Nam

12 ĐTTT B15DCVT039 Nguyễn Việt Châu D15CQVT07-B TOEIC 875 01/12/2021 IIG Việt Nam

13 ĐTTT B15DCVT071 Nguyễn Hải Đông D15CQVT07-B TOEIC 610 11/11/2021 IIG Việt Nam

14 ĐTTT B15DCVT455 Phạm Quốc Việt D15CQVT07-B TOEIC 575 23/10/2021 IIG Việt Nam

15 ĐTTT B15DCVT104 Nguyễn Thế Dương D15CQVT08-B TOEIC 450 14/10/2021 IIG Việt Nam

16 ĐTTT B15DCVT256 Nguyễn Tiến Minh D15CQVT08-B TOEIC 915 24/10/2021 IIG Việt Nam

17 ĐTTT B15DCVT272 Nguyễn Công Nam D15CQVT08-B TOEIC 475 15/10/2021 IIG Việt Nam

18 ĐTTT B15DCVT280 Bùi Thị Nga D15CQVT08-B TOEIC 515 01/12/2021 IIG Việt Nam

19 ĐTTT B15DCVT448 Đặng Thanh Tùng D15CQVT08-B TOEIC 655 23/11/2021 IIG Việt Nam

20 ĐTTT B15DCVT401 Trần Văn Tiến D15CQVT01-B TOEIC 465 01/12/2021 IIG Việt Nam

21 ĐTTT B15DCVT466 Vũ Tiến Vượng D15CQVT02-B TOEIC 500 01/12/2021 IIG Việt Nam

22 ĐTTT B15DCVT024 Đặng Xuân Bách D15CQVT08-B TOEIC 615 01/12/2021 IIG Việt Nam
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23 ĐTTT B15DCVT201 Vương Khánh Huyền D15CQVT01-B TOEIC 480 22/01/2021 IIG Việt Nam

24 ĐTTT B15DCVT189 Nguyễn Thị Hương D15CQVT05-B TOEIC 535 15/11/2021 IIG Việt Nam

25 ĐTTT B15DCVT253 Vũ Bình Minh D15CQVT05-B TOEIC 455 20/11/2021 IIG Việt Nam

26 ĐTTT B15DCVT306 Nguyễn Bá Phương D15CQVT02-B TOEIC 460 24/5/2021 IIG Việt Nam

27 ĐTTT B15DCVT309 Nguyễn Kim Phượng D15CQVT05-B TOEIC 505 06/11/2021 IIG Việt Nam

28 ĐTTT B15DCVT318 Đoàn Văn Quân D15CQVT06-B TOEIC 480 19/01/2021 IIG Việt Nam

29 CNTT B15DCCN003 Hoàng Văn An D15CQCN03-B TOEIC 480 01/12/2021 IIG Việt Nam

30 CNTT B15DCCN357 Nguyễn Ngọc Minh D15CQCN05-B TOEIC 530 01/12/2021 IIG Việt Nam

31 CNTT B15DCCN351 Nguyễn Quang Minh D15CQCN10-B TOEIC 505 06/11/2021 IIG Việt Nam

32 CNTT B15DCCN655 Lê Trung Vũ D15CQCN06-B TOEIC 620 10/11/2021 IIG Việt Nam

33 CNTT B15DCCN330 Vũ Xuân Lượng D15CQCN11-B TOEIC 455 19/9/2021 IIG Việt Nam

34 CNTT B15DCCN023 Trịnh Hoàng Anh D15CQCN01-B TOEIC 550 06/11/2021 IIG Việt Nam

35 CNTT B15DCCN437 Trần Ngọc Quang D15CQCN08-B TOEIC 465 13/10/2021 IIG Việt Nam

36 CNTT B15DCCN325 Đinh Thiện Luân D15CQCN06-B TOEIC 940 25/10/2021 IIG Việt Nam

37 CNTT B15DCCN273 Nguyễn Đức Huy D15CQCN09-B TOEIC 750 28/10/2021 IIG Việt Nam

38 CNTT B15DCCN084 Tào Ngọc Cường D15CQCN07-B TOEIC 465 01/12/2021 IIG Việt Nam

39 CNTT B15DCCN208 Ngô Hoàng Hiệp D15CQCN10-B TOEIC 860 25/5/2021 IIG Việt Nam

40 CNTT B15DCCN103 Hà Thị Đào D15CQCN04-B TOEIC 485 21/11/2021 IIG Việt Nam

41 CNTT B15DCCN358 Bùi Chí Minh D15CQCN06-B TOEIC 740 07/10/2021 IIG Việt Nam

42 CNTT B15DCCN660 Lê Quang Vương D15CQCN11-B TOEIC 475 10/9/2021 IIG Việt Nam

43 CNTT B15DCCN519 Nguyễn Tuấn Thành D15CQCN02-B TOEIC 720 07/10/2021 IIG Việt Nam

44 CNTT B15DCCN142 Vũ Thị Dung D15CQCN10-B TOEIC 485 21/10/2021 IIG Việt Nam

45 CNTT B15DCCN244 Nguyễn Thị Hồng D15CQCN02-B TOEIC 465 16/11/2021 IIG Việt Nam

46 CNTT B15DCCN009 Nguyễn Thị Vân Anh D15CQCN09-B TOEIC 580 25/10/2021 IIG Việt Nam

47 CNTT B15DCCN310 Ngô Thị Thúy Linh D15CQCN02-B TOEIC 570 21/10/2021 IIG Việt Nam

48 CNTT B15DCCN004 Lê Hoàng Anh D15CQCN04-B TOEIC 565 12/8/2021 IIG Việt Nam

49 CNTT B15DCCN042 Nguyễn Việt Anh E15CQCN01-B IELTS 6.5 28/9/2021 British Council

50 CNTT B15DCCN006 Nguyễn Đức Anh E15CQCN01-B IELTS 7.5 01/12/2021 IDP Việt Nam

51 CNTT B15DCQT072 Nguyễn Huy Hoàng E15CQCN02-B TOEIC 675 22/10/2021 IIG Việt Nam

52 CNTT B15DCCN316 Lưu Hải Long E15CQCN01-B TOEIC 695 01/12/2021 IIG Việt Nam

53 CNTT B15DCCN533 Nguyễn Đức Thịnh E15CQCN01-B TOEIC 900 04/10/2021 IIG Việt Nam



54 CNTT B15DCVT442 Trần Thanh Tùng E15CQCN02-B TOEIC 600 22/10/2021 IIG Việt Nam

55 CNTT B15DCTT083 Ngụy Anh Tú E15CQCN02-B TOEIC 640 12/5/2021 IIG Việt Nam

56 CNTT B15DCCN166 Triệu Khương Duy D15CQCN01-B TOEIC 645 01/12/2021 IIG Việt Nam

57 CNTT B15DCCN366 Phạm Thế Mỹ D15CQCN03-B TOEIC 535 19/11/2021 IIG Việt Nam

58 CNTT B15DCCN481 Trần Văn Tân D15CQCN08-B TOEIC 570 01/12/2021 IIG Việt Nam

59 CNTT B15DCCN562 Trần Thị Kiều Trinh D15CQCN01-B TOEIC 495 21/11/2021 IIG Việt Nam

60 CNTT B15DCCN606 Bùi Anh Tuấn D15CQCN01-B TOEIC 540 28/11/2021 IIG Việt Nam

61 CNTT B15DCCN044 Đỗ Bùi Phương Anh D15CQCN11-B TOEIC 505 21/11/2021 IIG Việt Nam

62 CNTT B15DCCN304 Nguyễn Thị Diệu Linh D15CQCN07-B TOEIC 460 01/12/2021 IIG Việt Nam

63 CNTT B15DCCN637 Lê Thị Tuyết E15CQCN01-B TOEIC 695 01/12/2021 IIG Việt Nam

64 CNTT B15DCQT081 Nguyễn Mạnh Hùng E15CQCN02-B TOEIC 655 01/12/2021 IIG Việt Nam

65 CNTT B15DCCN184 Ngô Mạnh Hải D15CQCN08-B TOEIC 515 01/12/2021 IIG Việt Nam

66 CNTT B15DCCN400 Nguyễn Trọng Nhâm D15CQCN04-B TOEIC 645 19/11/2021 IIG Việt Nam

67 CNTT B15DCCN525 Phạm Thị Phương Thảo D15CQCN08-B TOEIC 665 21/11/2021 IIG Việt Nam

68 CNTT B15DCCN526 Phạm Thị Bích Thảo D15CQCN09-B TOEIC 515 21/11/2021 IIG Việt Nam

69 CNĐPT B15DCPT028 Nguyễn Lê Tuấn Cường D15PTDPT TOEIC 690 01/12/2021 IIG Việt Nam

70 CNĐPT B15DCPT118 Phan Thị Huyền D15PTDPT TOEIC 485 01/12/2021 IIG Việt Nam

71 CNĐPT B15DCPT233 Nguyễn Xuân Toàn D15PTDPT TOEIC 630 25/01/2021 IIG Việt Nam

72 CNĐPT B15DCPT011 Trần Thị Lan Anh D15TKDPT1 TOEIC 530 24/01/2021 IIG Việt Nam

73 CNĐPT B15DCPT161 Đào Nhật Nam D15TKDPT1 TOEIC 920 25/5/2021 IIG Việt Nam

74 CNĐPT B15DCPT267 Phạm Ngọc Vân D15TKDPT1 TOEIC 495 23/9/2021 IIG Việt Nam

75 CNĐPT B15DCPT053 Vũ Đức Duy D15TKDPT2 TOEIC 570 11/9/2021 IIG Việt Nam

76 CNĐPT B15DCPT048 Nguyễn Phượng Dung D15TKDPT2 TOEIC 505 01/12/2021 IIG Việt Nam

77 CNĐPT B15DCPT148 Nguyễn Tiến Mạnh D15TKDPT2 TOEIC 585 11/9/2021 IIG Việt Nam

78 CNĐPT B15DCPT213 Trần Thị Thu Thảo D15TKDPT2 TOEIC 490 01/12/2021 IIG Việt Nam

79 CNĐPT B15DCPT273 Nguyễn Văn Vũ D15TKDPT2 TOEIC 505 11/9/2021 IIG Việt Nam

80 CNĐPT B15DCPT009 Nguyễn Thị Ngọc Anh D15TKDPT3 TOEIC 630 01/12/2021 IIG Việt Nam

81 CNĐPT B15DCPT160 Nguyễn Hoài Nam D15TKDPT3 TOEIC 810 23/9/2021 IIG Việt Nam

82 CNĐPT B15DCPT190 Vũ Xuân Quỳnh D15TKDPT3 TOEIC 710 23/9/2021 IIG Việt Nam

83 CNĐPT B15DCPT235 Vũ Anh Quốc Toàn D15TKDPT3 TOEIC 620 23/9/2021 IIG Việt Nam

84 CNĐPT B15DCPT137 Nguyễn Đình Long D15TKDPT1 TOEIC 560 25/5/2021 IIG Việt Nam



85 CNĐPT B15DCPT187 Nguyễn Thị Hồng Quế D15TKDPT2 TOEIC 460 01/12/2021 IIG Việt Nam

86 CNĐPT B15DCPT150 Nguyễn Nhật Minh D15TKDPT3 TOEIC 815 01/12/2021 IIG Việt Nam

87 CNĐPT B15DCPT209 Nguyễn Trung Thành D15TKDPT3 TOEIC 655 11/11/2021 IIG Việt Nam

88 ATTT B15DCAT053 Lê Chí Dũng D15CQAT01-B TOEIC 480 28/10/2021 IIG Việt Nam

89 ATTT B15DCAT065 Nguyễn Công Hậu D15CQAT01-B TOEIC 510 18/11/2021 IIG Việt Nam

90 ATTT B15DCAT038 Trần Anh Đạt D15CQAT02-B TOEIC 480 18/11/2021 IIG Việt Nam

91 ATTT B15DCAT106 Hoàng Vũ Linh D15CQAT02-B TOEIC 985 19/8/2021 IIG Việt Nam

92 ATTT B15DCAT166 Phạm Văn Tốn D15CQAT02-B TOEIC 465 01/12/2021 IIG Việt Nam

93 ATTT B15DCAT151 Nguyễn Thế Thành D15CQAT03-B TOEIC 510 01/12/2021 IIG Việt Nam

94 ATTT B15DCAT176 Đặng Đình Trung D15CQAT04-B TOEIC 555 01/12/2021 IIG Việt Nam

95 B15DCTT019 Lại Thị Mỹ Hạ D15CQTT01-B TOEIC 620 25/5/2021 IIG Việt Nam

96 TTĐPT B15DCTT021 Phạm Thị Hải D15CQTT01-B TOEIC 510 23/11/2021 IIG Việt Nam

97 TTĐPT B15DCTT047 Đào Hữu Long D15CQTT01-B IELTS 7 25/10/2021 IIG Việt Nam

98 TTĐPT B15DCTT058 Nguyễn Hồng Phúc D15CQTT02-B TOEIC 635 21/11/2021 IIG Việt Nam

99 Đ-ĐT B15DCDT142 Nguyễn Đức Nam D15CQDT02-B TOEIC 605 01/12/2021 IIG Việt Nam

100 Đ-ĐT B15DCDT123 Nguyễn Ngọc Long D15CQDT03-B TOEIC 485 01/12/2021 IIG Việt Nam

101 Đ-ĐT B15DCDT138 Đinh Duy Nam D15CQDT02-B TOEIC 495 19/01/2021 IIG Việt Nam

102 Đ-ĐT B15DCDT215 Đỗ Văn Tuấn D15CQDT03-B TOEIC 450 28/10/2021 IIG Việt Nam

103 Đ-ĐT B15DCDT055 Ngô Thanh Hà D15CQDT03-B TOEIC 455 13/10/2021 IIG Việt Nam

104 Đ-ĐT B15DCDT112 Ngô Thị Là D15CQDT04-B TOEIC 485 01/12/2021 IIG Việt Nam

105 Đ-ĐT B15DCDT114 Trịnh Thị Mỹ Linh D15CQDT02-B TOEIC 570 01/12/2021 IIG Việt Nam

106 Đ-ĐT B15DCDT191 Nguyễn Đình Thuyết D15CQDT03-B TOEIC 540 11/10/2021 IIG Việt Nam

107 Đ-ĐT B15DCDT121 Vũ Hải Long D15CQDT01-B TOEIC 585 16/10/2021 IIG Việt Nam

108 Đ-ĐT B15DCDT092 Thiều Quang Hưng D15CQDT04-B TOEIC 530 10/11/2021 IIG Việt Nam

109 Đ-ĐT B15DCDT004 Nguyễn Nam Anh D15CQDT04-B TOEIC 565 01/12/2021 IIG Việt Nam

110 QTKD B15DCQT059 Vũ Minh Hiếu D15CQQT03-B TOEIC 670 06/8/2021 IIG Việt Nam

111 QTKD B15DCQT125 Nguyễn Thị Minh Ngọc D15CQQT01-B TOEIC 545 01/11/2021 IIG Việt Nam

112 QTKD B15DCQT113 Lê Văn Long D15CQQT01-B TOEIC 485 11/9/2021 IIG Việt Nam

113 KT B15DCKT041 Đỗ Thị Hằng D15CQKT01-B TOEIC 450 13/10/2021 IIG Việt Nam

114 KT B15DCKT157 Mai Thị Thắm D15CQKT01-B TOEIC 450 04/11/2021 IIG Việt Nam

115 KT B15DCKT082 Phan Thế Khải D15CQKT02-B TOEIC 470 01/12/2021 IIG Việt Nam



116 KT B15DCKT003 Đinh Thị Quỳnh Anh D15CQKT03-B TOEIC B1 5.4
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